 DANH SÁCH CÁC ĐỀ TÀI CẤP BỘ GIAI ĐOẠN 2009-2010 
TRỄ HẠN  6 THÁNG
	STT
	Mã số/tên đề tài
	Chủ nhiệm
	Kinh phí (triệu đồng)

	T/gian 
	Ghi chú 

	1. 
	B2009-12-73

Nghiên cứu công nghệ phòng chống cháy vậ                                                  t liệu gỗ
	TS. Hoàng Thị Thanh Hương
	120 (117,200)
	 6/2009

5/2011
	Đã NT cơ sở (10/9) nhưng chưa có hồ sơ xin QĐ của Bộ

	2. 
	B2009-12-77

Khảo sát tỉ lệ nhiễm 4 loại vi khuẩn đồng nhiễm trên heo mắc hội chứng gầy còm sau cai sữa và đánh giá kháng thể mẹ truyền trên heo con từ nái được tiêm một loại vacxin vô hoạt
	PGS.TS. Lâm Thu Hương
	120 (117,200)
	6/2009

6/2011
	Đã NT cơ sở (nhưng chưa có hồ sơ xin QĐ của Bộ

	3. 
	B2009-12-78

Đánh giá vai trò của cá cảnh  đối với người nuôi giải trí và người sản xuất ở Tp.HCM và xác định một số đối tượng cá cảnh chủ lực có triển vọng phát triển ở thị trường nội địa
	TS. Nguyễn Minh Đức
	120 (117,200)
	6/2009

5/2011
	Đã NT cơ sở nhưng chưa có hồ sơ xin QĐ của Bộ

	4. 
	B2009-12-79

Xây dựng mô hình nuôi thủy sản kết hợp trong hệ thống ao nước lợ nhằm hạn chế ô nhiễm 
	TS. Nguyễn Văn Trai
	120 (117,200)
	6/2009

5/2011


	Chưa có báo cáo để tổ chức NT cơ sở

	5. 
	B2009-12-81

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và sản xuất giống nhân tạo cá trê Phú Quốc
	PGS.TS. Lê Thanh Hùng
	120 (117,200)
	6/2009

5/2011


	Đã NT cơ sở nhưng chưa có hồ sơ xin QĐ của Bộ

	6. 
	B2009-12-82

Phát triển hỗn hợp “premix” các chất phụ gia thích hợp để ổn định nước quả (nectar).
	Ts. Phan Tại Huân
	120(117,200)
	6/2009

6/2011
	Chưa có báo cáo để tổ chức NT cơ sở

	7. 
	B2009-12-83

Nghiên cứu khả năng sử dụng chitosan kết hợp với một số biopolymer khác trong việc chế tạo bao gói ăn được cho các sản phẩm thực phẩm ăn liền
	TS. Phan Thế Đồng
	120(117,200)
	6/2009

6/2011
	Chưa có báo cáo để tổ chức NT cơ sở

	8. 
	B2009-12-84

Nghiên cứu thiết kế chế tạo và khảo nghiệm máy bóc vỏ lụa nhân hạt điều 
	TS. Lê Anh Đức
	120(117,200)
	6/2009

5/2011
	Chưa có báo cáo để tổ chức NT cơ sở

	9. 
	B2009-12-87

Nghiên cứu qui trình sản xuất enzyme protease từ các chủng vi khuẩn Bacillus subtilis và ứng dụng trong thủy phân phụ phẩm cá tra, cá ba sa sau chế biến 
	ThS. Trương Phước Thiên Hoàng
	120 (117,200)
	6/2009

6/2011
	Chưa có báo cáo để tổ chức NT cơ sở

	10. 
	B2009-12-88

Đánh giá mối tương quan giữa enzyme giải độc Cytochrome P450 và tính kháng thuốc trừ sâu Imidacloprid trên rầy nâu  Nilaparvata lugens
	TS. Lê Thị Diệu Trang
	120 (117,200)
	6/2009

5/2011
	Chưa có báo cáo để tổ chức NT cơ sở

	11. 
	B2009-12-89

Đặc điểm dịch tễ học và chẩn đoán bệnh đường ruột do Corobavirus trên heo
	TS. Nguyễn Tất Toàn
	100 (97,700)
	6/2009

5/2011
	Chưa có báo cáo để tổ chức NT cơ sở

	12. 
	B2009-12-91

Nghiên cứu đo cao thủy chuẩn tại khu vực Nam Bộ bằng máy thu hệ thống định vị toàn cầu (GPS) một tần số phục vụ  lưới độ cao địa chính.
	TS. Nguyễn Văn Tân


	120 (117,200)
	6/2009

5/2011
	Chưa có báo cáo để tổ chức NT cơ sở

	13. 
	B2010-12-105: Sinh kế nông hộ và sử dụng tài nguyên tại khu vực vùng cao, khô hạn tỉnh Ninh Thuận. 


	TS. Hà Thúc Viên
	53,150
	3/2010

6/2011
	Chưa có báo cáo để tổ chức NT cơ sở

	14. 
	B2010-12-96

Phân tích  trình tự gene ORF2 của  virus PCV2 và xây dựng cây sinh dòng PCV2 gây hội chứng còi cọc  trên heo trên môi trường nuôi cấy tế bào.


	PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hải
	55
	6/2010

6/2011
	Chưa có báo cáo để tổ chức NT cơ sở


